
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15-TT25 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XINLONG VIỆT NAM

0110385708

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; 
- Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ loại cấm)

4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669(Chính)

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

11. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XINLONG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XINLONG VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XINLONG VN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978523489
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

12. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(trừ các mặt hàng nhà nước cấm)
(Loại trừ Hoạt động dịch vụ báo cáo toà án, loại trừ hoạt động 
đấu giá, Loại trừ dịch vụ lấy lại tài sản)
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

8299

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 
(Căn cứ Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản số: 
66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014)
(Loại trừ: đấu giá bất động sản)

6820

16. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào.

4690

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến; - Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; - Bánh, mứt, kẹo, các 
sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột; - Thực phẩm khác.

4722

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

21. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa, kho bảo quản (trừ kinh doanh kho 
bãi)

5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 026184002126

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Quận, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Quận, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ
22/07/1984 Kinh Việt Nam

02/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026184002126
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Quận, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Vũ Xá, Xã Thượng Quận, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ

22/07/1984 Kinh Việt Nam

02/10/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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